
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 115 đường Tây Mỗ, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

09/12/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HAPHACO

0107191156

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 
HAPHACO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAPHACO PRODUCE TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0914224115
Email:

Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Sản xuấ mỹ phẩm

2023

2. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

3. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

4. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

5. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh ; Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng 
nội thât tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh ; Bán lẻ đồ 
dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh 

4759

6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

7. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

8. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312(Chính)

9. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

10. Đại lý, môi giới, đấu giá
Đại lý, Môi giới thương mại

4610

11. Bán buôn thực phẩm 4632

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế 
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 

4649

13. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

8299

17. Đối với ngành nghề có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động 
kinh doanh khi có đủ điều kiện theo qui định của Pháp luật 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
KIM 
CƯƠNG

Tổ 5 Khu Hòa Phong, 
Phường Minh Nông, 
Thành phố Việt Trì, 
Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam

190.000.000 10,00 131466885

2 PHAN 
THANH HÀ

Tổ 5, khu Hòa Phong, 
Phường Minh Nông, 
Thành phố Việt Trì, 
Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam

1.710.000.000 90,00 131309433

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN KIM CƯƠNG Nam

24/08/1989 Kinh Việt Nam

131466885
29/09/2005 Công an Phú Thọ

Tổ 5 Khu Hòa Phong, Phường Minh Nông, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Tổ 5 Khu Hòa Phong, Phường Minh Nông, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
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